ĐÁP ÁN: Đề kiểm tra học kỳ 1 năm học 2021 – 2022
Môn TOÁN – Khối 10 
ĐỀ CHÍNH THỨC
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1: (1,0 điểm)
	



Cho tập hợp và tập hợp . Tìm tập hợp  và 

	
	

	0,5

	
	

	0,5

	Câu 2: (1,0 điểm)
	
Tìm tập xác định của hàm số: a) 

	
	
Hàm số có nghĩa khi 
	0,25

	
	
Vậy tập xác định của hàm số là  
	0,25

	
	
b) 

	
	
Điều kiện: 
	0,25

	
	
Vậy tập xác định của hàm số là: 
	0,25

	Câu 3: (1,0 điểm)
	


a) Tìm hệ số b của parabol  biết  đi qua điểm .

	
	

* đi qua điểm 
	0,25

	
	

	0,25

	
	
b) Tìm tọa độ đỉnh của parabol .

	
	
Hoành độ đỉnh 
	0,25

	
	
Tọa độ đỉnh 
	0,25

	Câu 4: (2,0 điểm)
	
a) 

	
	

	0,25

	
	

	0,25

	
	

	0,25

	
	

	0,25

	
	
b) 

	
	
 
	0,25

	
	

	0,25

	
	
Với 
	0,25

	
	
Với 
	0,25

	Câu 5: (1,0 điểm)

	

Cho phương trình . Tìm  để phương trình có hai nghiệm phân biệt.

	
	
Phương trình có hai nghiệm phân biệt 
	0,25

	
	

	0,25

	
	

	0,25

	
	
Vậy  thì phương trình có hai nghiệm phân biệt.
	0,25

	Câu 6: (1,0 điểm)
	

Cho  là các số thực. Chứng minh: .

	
	
Ta có: 
	0,5

	
	
  (BĐT luôn đúng)
	0,5

	Câu 7:  (1,0 điểm)
	

Cho tứ giác . Chứng minh rằng: 

	
	

	0,5

	
	

	0,25

	
	

	0,25

	Câu 8:  (1,0 điểm)
	



Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm , , . Tính tích vô hướng .

	
	

	0,25

	
	

	0,25

	
	

	0,5

	Câu 9:  (1,0 điểm)
	





Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho , và . Phân tích  theo hai véctơ  và .

	
	
 
	0,25

	
	

	0,25

	
	

	0,25

	
	
Vậy 
	0,25
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